
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2025

Khóa: 12 - ĐH Năm học: 2024 - 2025
Học kỳ: 3 (Hè) Đại đội trưởng:
Đại đội: 03 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

TT MSSV Họ và tên
Nhóm /Đại 

đội (c)
Tiểu đội (a)

 Số TT 
giường

Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

1 DH12300108 Phạm Mai Ân 03 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

2 DH12300046 Nguyễn Cao Hoàng Anh 03 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

3 DH12300110 Nguyễn Xuân Bách 03 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

4 DH12300165 Thái Huỳnh Gia Bảo 03 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

5 DH12300220 Nguyễn Lê Chí Cường 03 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

6 DH12300221 Nguyễn Quốc Cường 03 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

7 DH12300350 Đinh Minh Đức 03 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

8 DH12300266 Trịnh Minh Dũng 03 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

9 DH12300463 Phạm Hoàng Hà 03 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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10 DH12300484 Trần Nhật Hào 03 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

11 DH12300553 Nguyễn Chí Hiếu 03 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

12 DH12300757 Võ Việt Hưng 03 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

13 DH12300681 Nguyễn Bùi Quốc Huy 03 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

14 DH12300712 Trần Gia Huy 03 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

15 DH12300827 Hồ Văn Khánh 03 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

16 DH12301011 Trương Quang Lộc 03 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

17 DH12301115 Trần Công Lý 03 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

18 DH12301297 Nguyễn Văn Trọng Nghĩa 03 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

19 DH12301357 Nguyễn Đức Nhân 03 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

20 DH12301694 Nguyễn Lê Hoàng Sang 03 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

21 DH12301703 Hoàng Thái Sơn 03 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

22 DH12301737 Nguyễn Thụy Thành Tài 03 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

23 DH12301821 Phạm Đức Thành 03 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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24 DH12302389 Lê Thế Toàn 03 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

25 DH12302163 Đoàn Bùi Nhật Trường 03 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

26 DH12302189 Lê Thanh Tú 03 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

27 DH12302199 Nguyễn Thanh Tú 03 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

28 DH12302209 Huỳnh Văn Tuấn 03 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

29 DH12302305 Kim Văn Vĩnh 03 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

30 DH12302323 Lê Hoàng Quốc Vũ 03 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

31 DH12302327 Lê Văn Vũ 03 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

32 DH52300004 Đinh Quốc An 03 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

33 DH52300009 Lê Trung An 03 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

34 DH52300133 Nguyễn Tuấn Bo 03 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

35 DH52300405 Nguyễn Hoàng Đạt 03 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

36 DH52300359 Phan Tiến Đức 03 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

37 DH52300249 Đặng Chí Dũng 03 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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38 DH52300277 Lê Thanh Duy 03 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

39 DH52203932 Phan Ngọc Tuấn Hải 03 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

40 DH52300482 Trần Anh Hào 03 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

41 DH52300592 Cù Trương Nhật Hoàng 03 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

42 DH52300642 Phạm Công Hùng 03 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

43 DH52300654 Đỗ Minh Huy 03 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

44 DH52300718 Trần Nguyễn Anh Huy 03 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

45 DH52300721 Trần Thanh Huy 03 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

46 DH52300781 Huỳnh Gia Khang 03 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

47 DH52300813 Trương Minh Khang 03 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

48 DH52300892 Trần Đăng Khoa 03 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

49 DH52300902 Đặng Hồ Đăng Khôi 03 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

50 DH52301076 Ngô Quang Long 03 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

51 DH52301079 Nguyễn Ngọc Thế Long 03 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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52 DH52301099 Nguyễn Trần Anh Luân 03 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

53 DH52301143 Nguyễn Huỳnh Thiện Minh 03 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

54 DH52301197 Nguyễn Hoài Nam 03 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

55 DH52301324 Nguyễn Thái Nguyên 03 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

56 DH72302606 Nguyễn Hồng Khánh Uyên 03 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

57 DH72302397 Nguyễn Thị Như ý 03 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

58 DH72302581 Phan Trần Như ý 03 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

59 DH72302718 Huỳnh Trần Ngọc Yến 03 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

60 DH82302369 Nguyễn Thị Kim Xuyến 03 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

61 DH72107726 Nguyễn Thị Bích Ngọc 03 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

62 DH72114141 Dương Thị Mỹ Dung 03 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

63 DH52300313 Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên 03 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

64 DH52300490 Đinh Gia Hân 03 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

65 DH52301281 Trương Thị Như Ngọc 03 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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66 DH52301652 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh 03 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

67 DH52301752 Hoàng Thị Mỹ Tâm 03 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

68 DH52302060 Nguyễn Ngọc Trâm 03 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

69 DH52302074 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 03 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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